
GIẢM LỆ PHÍ  THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

ÁP DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 VÀ MỨC ĐỘ 4 THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Ngày 07 tháng 12 năm 2018, Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐND về giảm lệ 

phí thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành 

phố. Theo đó cơ quan thu lệ phí sẽ giảm 50% lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí hộ tịch, lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam, lệ phí đăng ký kinh doanh, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản 

gắn liền với đất, lệ phí cấp giấy phép xây dựng khi các đối tượng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố (trừ các đối tượng được miễn lệ phí 

theo quy định pháp luật), cụ thể như sau: 

LỆ PHÍ MỨC THU LỆ PHÍ MỨC THU LỆ PHÍ KHI THỰC HIỆN QUA 

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 

VÀ MỨC ĐỘ 4 

I. LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ  

(Nghị quyết số  07/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành mức thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh) 

 Quận Huyện Quận Huyện 

1. Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú 

cả hộ hoặc một người nhưng không cấp 

sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (đồng/lần) 

10.000 5.000 5.000 2.500 

2. Cấp mới, cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu; 

sổ tạm trú cho hộ gia đình, cá nhân 

(đồng/lần) 

15.000 8.000 7.500 4.000 
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3. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ 

khẩu, sổ tạm trú (không thu lệ phí đối 

với các trường hợp do cơ quan Công an 

làm sai phải sửa lại; điều chỉnh số 

CMND tỉnh sang số CMND thành phố 

và các trường hợp đính chính lại địa chỉ 

do Nhà nước thay đổi địa giới hành 

chính, đường phố, số nhà; xóa tên trong 

sổ hộ khẩu, sổ tạm trú) (đồng/lần) 

5.000 3.000 2.500 1.500 

4. Gia hạn tạm trú (đồng/lần) 10.000 5.000 5.000 2.500 

II. LỆ PHÍ HỘ TỊCH 

(Nghị quyết số 124/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của 

Hội đồng nhân dân thành phố) 

1. Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã 

a) Khai sinh (đồng/trường hợp) 5.000 2.500 

b) Khai tử (đồng/trường hợp) 5.000 2.500 

c) Kết hôn (đồng/trường hợp) 20.000 Không áp dụng dịch vụ công trực tuyến 

d) Nhận cha, mẹ, con (đồng/trường hợp) 10.000 Không áp dụng dịch vụ công trực tuyến 

đ) Thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung 

thông tin hộ tịch (đồng/trường hợp) 

10.000 5.000 

e) Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3.000 1.500 
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(đồng/trường hợp) 

g) Xác nhận hoặc ghi vào sổ hộ tịch các 

việc hộ tịch khác theo quy định của pháp 

luật. (đồng/trường hợp) 

5.000 2.500 

2. Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp huyện 

a) Khai sinh (đồng/trường hợp) 50.000 25.000 

b) Khai tử (đồng/trường hợp) 50.000 25.000 

c) Kết hôn (đồng/trường hợp) 1.000.000 Không áp dụng dịch vụ công trực tuyến 

d) Giám hộ (đồng/trường hợp) 50.000 25.000 

đ) Nhận cha, mẹ, con (đồng/trường hợp) 1.000.000 Không áp dụng dịch vụ công trực tuyến 

e) Thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung 

thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc 

(đồng/trường hợp) 

25.000 12.500 

g) Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của 

công dân Việt Nam đã được giải quyết 

tại cơ quan có thẩm quyền của nước 

ngoài (đồng/trường hợp) 

50.000 25.000 

III. LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM  

(Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho 

người nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh) 
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1. Cấp giấp phép lao động cho người 

nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh (đồng/01 giấy phép) 

600.000 300.000 

2. Cấp lại giấp phép lao động cho người 

nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh (đồng/01 giấy phép) 

450.000 225.000 

IV. LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ KINH DOANH  

(Nghị quyết số 124/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của 

Hội đồng nhân dân thành phố) 

Lệ phí đăng ký kinh doanh 

(đồng/lần/đăng ký) 

100.000 50.000 

V. LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT  

(Nghị quyết số 124/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của 

Hội đồng nhân dân thành phố) 

1. Cấp Giấy chứng nhận lần đầu 

 Cá nhân,  

hộ gia đình 

Tổ chức Cá nhân,  

hộ gia đình 

Tổ chức 

Quận Huyện Dưới 

500m
2
 

Từ 

500m
2 

đến 

dưới 

Trên 

1.000m
2
 

Quận Huyện Dưới 

500m
2
 

Từ 

500m
2 

đến 

dưới 

Trên 

1.000m
2
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1.000m
2
 1.000m

2
 

a) Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất (đồng/giấy) 

25.000 0 100.000 100.000 100.000 12.500 0 50.000 50.000 50.000 

b) Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất và tài sản gắn liền với đất 

(đồng/giấy) 

100.000 100.000 200.000 350.000 500.000 50.000 50.000 100.000 175.000 250.000 

c) Cấp giấy chứng nhận chỉ có tài sản 

gắn liền với đất (đồng/giấy) 

100.000 100.000 200.000 350.000 500.000 50.000 50.000 100.000 175.000 250.000 

2. Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận 

 Cá nhân, 

hộ gia đình 

Tổ chức Cá nhân, 

hộ gia đình 

Tổ chức 

Quận Huyện Dưới 

500m
2
 

Từ 

500m
2 

đến dưới 

1.000m
2
 

Trên 

1.000m
2
 

Quận Huyện Dưới 

500m
2
 

Từ 

500m
2 

đến 

dưới 

1.000m
2
 

Trên 

1.000m
2
 

a) Đăng ký thay đổi chỉ có quyền sử 

dụng đất (đồng/lần) 

15.000 7.500 20.000 20.000 20.000 7.500 3.750 10.000 10.000 10.000 

b) Đăng ký thay đổi có quyền sử dụng 

đất và tài sản gắn liền với đất (nhà ở, nhà 

xưởng, rừng, tài sản khác...) (đồng/lần) 

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 
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c) Đăng ký thay đổi chỉ có tài sản gắn 

liền với đất thì áp dụng mức thu lệ phí 

cấp giấy chứng nhận (đồng/lần) 

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

d) Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất (đồng/lần) 

20.000 10.000 20.000 20.000 20.000 10.000 5.000 10.000 10.000 10.000 

đ) Cấp lại giấy chứng nhận mà có đăng 

ký thay đổi tài sản trên đất (đồng/lần) 

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

VI. LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG  

(Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ 

phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh) 

1. Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ 

(đồng/giấy phép) 

75.000 37.500 

2. Cấp giấy phép xây dựng các công 

trình khác (đồng/giấy phép) 

150.000 75.000 

3. Gia hạn, cấp lại, điều chỉnh giấy phép 

xây dựng (đồng/giấy phép) 

15.000 7.500 

  

PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN BÌNH THẠNH 

                                                                                                                                        PHÒNG PBGDPL 


